
 
PHỤ LỤC THÔNG BÁO SỐ 1 

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC 

CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC, CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM LẦN THỨ 21 

 

 CHỦ ĐỀ 1: SUY TUẦN HOÀN CẤP  

 TOPIC 1: ACUTE CIRCULATORY FAILURE  

 1. Suy tuần hoàn trong sốc nhiễm khuẩn  

 Circulatory failure in septic shock  

 Báo cáo viên: PGS. TS. Lê Minh Khôi – Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh  

 2. Nghiên cứu vai trò của siêu âm đánh dấu mô cơ tim trong sốc nhiễm khuẩn  

 Investigating the role of speckle tracking echocardiography (STE) in septic shock  

 Báo cáo viên: TS. BS. Phạm Đăng Hải – Trung tâm Hồi sức tích cực – Bệnh viện TƯQĐ 
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3. Đánh giá thất phải trong ARDS và trong sốc nhiễm khuẩn 

 

 Right ventricular function assessment in Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) 

and in septic shock  

 

 Báo cáo viên: PGS. TS. Lê Minh Khôi – Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh  

  
 

 CHỦ ĐỀ 2: HỒI SỨC DỊCH 
 

 TOPIC 2: FLUID MANAGEMENT  

 1. Dịch cân bằng  

 Fluid balance  

 Báo cáo viên: BS. Huỳnh Quang Đại - Bệnh viện Chợ Rẫy  

 2. Quá tải dịch và hậu quả  

 Hypervolemia (Fluid Overload) and sequelae  

 Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Quốc Kính – TT Gây mê & Hồi sức ngoại khoa, Bệnh 

viện Hữu Nghị Việt Đức 

 

 3. Các yếu tố tiên lượng đáp ứng với bù dịch  

 Predictors of fluid responsiveness  

 Báo cáo viên: TS. BS. Lê Hữu Thiện Biên – Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh  

 4. Lựa chọn các loại dịch dùng trong hồi sức  

 Choices of fluid type in critical care  

 Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Quốc Kính – TT Gây mê & Hồi sức ngoại khoa, Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

 

  

 

 



5. Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 

 Báo cáo viên: CNĐD. Nguyễn Thị Nga – Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện TƯQĐ 
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 CHỦ ĐỀ 3: CHỐNG ĐỘC  

 TOPIC 3: POISON CONTROL  

 1. Ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum: kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị từ 2 

vụ ngộ độc gần đây ở Việt Nam 

 

 Foodborne botulism: experience in the diagnosis and treatment drawn from 2 recent 

outkreaks in Vietnam 

 

 Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trung Nguyên - Bệnh viện Bạch Mai  

 2. Ngộ độc thuốc diệt cỏ mới nổi: glufosinat, diquat  

 Newly emerging herbicide poisoning: glufosinate and diquat poisoning  

 Báo cáo viên: BS. Nguyễn Thị Ngọc, BS. Hoàng Quốc Thái Bình 

PGS. TS. Hà Trần Hưng – Bệnh viện Bạch Mai 

 

 3. Ngộ độc cần sa  

 Cannabis poisoning  

 Báo cáo viên: BS. Bùi Công Thép 

PGS. TS. Hà Trần Hưng – Bệnh viện Bạch Mai 

 

 4. So sánh đặc điểm rối loạn đông cầm máu của Trimeresurus albolabris (Lục xanh đuôi 

đỏ), Protobothrops mucrosquamatus (Khô mộc) và Rhabdophis subminiatus (Sài cổ đỏ) 

 

 Comparison in the coagulopathy and clotting between snakebite by green viper 

(Trimeresurus albolabris), habu bite (Protobothrops mucrosquamatus) and  red-necked 

keelback snake (Rhabdophis subminiatus) 

 

 Báo cáo viên: PGS. TS. Hà Trần Hưng – Bệnh viện Bạch Mai  

   

 5. Ngộ độc nặng do hóa chất trừ sâu mới chlorfenapyr   

 Severe poisoning due to new chlorfenapyr insecticide  

 Báo cáo viên: Phan Thị Lan Hương  

   

 6. Ngộ độc các thuốc hướng thần  

 Neuroleptic poisoning  

 Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trung Nguyên - Bệnh viện Bạch Mai  

   

 CHỦ ĐỀ 4: VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC 

BỆNH NHÂN ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) 

 

 TOPIC 4: NURSING AND ECMO  

 1. Tổng quan về ECMO  

 Review on EMCO  

 Báo cáo viên: ThS. BS. Bùi Văn Cường - Khoa HSTC – Bệnh viện Bạch Mai  

   

 2. Các vấn đề cần theo dõi chăm sóc bệnh nhân ECMO  

 Monitoring of patient on ECMO  

 Báo cáo viên: Ths. Hoàng Minh Hoàn - Khoa HSTC – Bệnh viện Bạch Mai  



   

 3. Chăm sóc bệnh nhân VA-ECMO  

 Nursing care of the patient on VA-ECMO  

 Báo cáo viên: CN. Nguyễn Thị Thanh Bình – Khoa HSTC – Bệnh viện Tim Hà Nội  

   

 4. Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục trong ECMO  

 Nursing care of the CRRT patient on ECMO  

 Báo cáo viên: CN. Bùi Quang Hân - Khoa HSTC – Bệnh viện Bạch Mai  

   

 5. Vận chuyển bệnh nhân ECMO  

 Transportation of patient on ECMO  

 Báo cáo viên: CN. Nguyễn Đình Khánh – Khoa HSTC – Bệnh viện Bạch Mai  

 6. Vai trò của điều dưỡng trong ECMO-CPR  

 Role of nurses in ECMO-CPR  

 Báo cáo viên: CN. Trần Thị Như Nhân – Khoa HSTC – Bệnh viện Đà Nẵng  

 7. Làm việc nhóm trong chăm sóc bệnh nhân ECMO  

 Multidisciplinary care tea; for the patient on ECMO  

 Báo cáo viên: CN. Hồ Thị Thi - Khoa HSTC – Bệnh viện Chợ Rẫy  

 CHỦ ĐỀ 5: CẤP CỨU - HỒI SỨC NHI KHOA  

 TOPIC 5: PEDIATRIC EMERGENCY  

 1. Kết quả điều trị ECMO trong viêm cơ tim cấp ở trẻ em  

 ECMO treatment outcomes in acute myocarditis in children  

 Báo cáo viên: TS. Tạ Anh Tuấn, BS. Trần Đăng Xoay      

 2. VA-ECMO trong viêm cơ tim tối cấp và tổng quan  

 Review of VA-ECMO in acute myocarditis   

 Báo cáo viên: ThS. Võ Hội   

 3. Kết quả điều trị oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ở trẻ suy hô hấp tuần hoàn tại 

bệnh viện Nhi đồng Thành phố 

 

 Extracorporeal membrane oxygenation on cardiopulmonary failure in children 

admitted at the City Children’s Hospital 

 

 Báo cáo viên : BSCKII Nguyễn Minh Tiến - Khoa Hồi Sức Tích Cực-Chống Độc, Bệnh 

viện Nhi Đồng Thành phố 

 

 4. Xuất huyết phổi  

 Pulmonary hemorrhage  

 Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng  

 5. Suy thượng thận cấp ở bệnh nhân Hồi sức cấp cứu  

 Adrenal Insufficiency in the ICU  

 Báo cáo viên: TS. BS. Trần Kiêm Hảo   

 6. Cập nhật sốc phản vệ trẻ em  

 Updates on peadiatric anaphylactic shock  

 Báo cáo viên: PGS. TS. Phạm Văn Thắng - Bệnh viện Nhi TƯ    



 7. Vai trò POCUS trong HSCC trẻ em  

 Role of POCUS in pediatric emergency  

 Báo cáo viên: ThS. BS. Bùi Thanh Liêm  

 8. Rối loạn nhịp tim trong HSCC trẻ em  

 Arrythmia in pediatric emergency  

 Báo cáo viên: TS. BS. Nguyễn Thanh Hải  

   

 9. Khảo sát đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị chấn thương sọ não 

nặng ở trẻ em nhập khoa hồi sức ngoại bệnh viện Nhi đồng Thành phố 

 

 Clinical, paraclincal findings and treatment of severe traumatic brain injury in children 

at Surgical Intensive Care Unit, the City Children’s Hospital 

 

 Báo cáo viên: BSCKII Nguyễn Minh Tiến - Khoa Hồi Sức Tích Cực-Chống Độc, Bệnh 

viện Nhi Đồng Thành phố 

 

   

 CHỦ ĐỀ 6: NHIỄM KHUẨN HUYẾT  

 TOPIC 6: SEPSIS  

 1. Khảo sát tỷ lệ áp dụng và hiệu quả của liệu pháp xuống thang kháng sinh ở bệnh nhân 

nhiễm khuẩn huyết có kết quả cấy máu dương tính 

 

 Investigation of compliance rate and effectiveness of antibiotics stepdown therapy in 

patients with bacteremia with positive blood cultures 

 

 Báo cáo viên: PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Thảo – Bệnh viện Chợ Rẫy  

   

 2. Giá trị tiên lượng của CD64 trên bạch cầu đa nhân trung tính và HLA-DR trên bạch 

cầu đơn nhân ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn 

 

 Prognostic value of CD64 on neutrophils and HLA-DR on monocytes in bacteremia, 

septic shock 

 

 Báo cáo viên: PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Thảo – Bệnh viện Chợ Rẫy  

   

 3. Cập nhật về Hướng dẫn điều trị nhiễm nấm xâm lấn của Hội HSCC&CĐ Việt Nam 

và Hội Hô hấp Việt Nam 

 

 Updating Guideline for treatment of Invasive Fungal Infections of VNACCEMT and 

Vietnam Respiratory Society 

 

 Báo cáo viên: Hội HSCC&CĐ VN  

   

 4. Đặc điểm lâm sàng và tiên lượng hội chứng tim thận týp 5 ở bệnh nhân nhiễm khuẩn 

huyết 

Báo cáo viên: BSCK1. Vũ Anh Đức – Trung tâm hồi sức tích cực - Bệnh viện TƯQĐ 

108 

 

   

 5. Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của hs-Troponin T ở bệnh nhân nhiễm khuẩn 

huyết. 

 

 Báo cáo viên: TS. BS. Phạm Đăng Hải – Trung tâm hồi sức tích cực - Bệnh viện TƯQĐ 

108 

 

   



 6. Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm tụy cấp  

  

CHỦ ĐỀ 7: HỒI SỨC THẦN KINH 

 

 TOPIC 7: NEUROLOGY EMERGENCIES  

 1. Các thuốc chống huyết khối, quá khứ, hiện tại và tương lai  

 Antithrombotic drugs – Past, present and future  

 Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam  

   

 2. Hồi sức não sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, quản lý tăng áp lực nội sọ  

 Neuro–resuscitation after cardiac arrest, ICP (Intracranial Pressure) management  

   

 3. Chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não   

 Diagnosis and resuscitation in brain dead patients  

 Báo cáo viên: PGS. TS. Mai Xuân Hiên - Bệnh viện Quân Y 103    

   

 4. Ứng dụng kỹ thuật Rapid trong chẩn đoán và quyết định tiêu huyết khối và can thiệp 

lấy bỏ huyết khối trong nhồi máu não cấp 

 

 Applyting of Rapid technique in diagnosis and making decision of thrombolysis and 

interventions to remove thrombosis in acute cerebral infarction 

 

 Báo cáo viên: TS. BS Nguyễn Quang Ân – Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ  

   

 CHỦ ĐỀ 8 - TOPIC 8: ECMO  

 1. Kết quả nghiên cứu ECMO trong điều trị suy hô hấp cấp  

 Study results on ECMO in Respiratory failure  

 Báo cáo viên: ThS. BS. Phạm Thế Thạch – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai  

   

 2. Ca lâm sàng  

 Case study  

 Báo cáo viên: BS. Hà Mai Hương – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội  

   

 3. Giảm tải thất trái trong VA-ECMO và thực tế áp dụng tại Bệnh viện Tim Hà Nội  

 Left ventricular undoading during VA-ECMO  

 Báo cáo viên: BS. Hà Mai Hương – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội  

   

 4.Giảm tải thất trái ở bệnh nhân VA ECMO bằng phương pháp đặt ống dẫn lưu thất trái 

qua da (TACV), báo cáo loạt ca 

 

 Báo cáo viên: TS. BS. Nguyễn Mạnh Tuấn - Bệnh viện Chợ Rẫy  

   

 5. ECMO trong điều trị suy tuần hoàn – hô hấp cấp do phản vệ  

 ECMO in circulatory and respiratory failure due to anaphylaxis   

 Báo cáo viên: BS. Nguyễn Bá Cường - Bệnh viện Bạch Mai    

   

 6. Sử dụng thuốc kháng đông ở bệnh nhân ECMO  

 Anticoagulation therapy during ECMO  

 Báo cáo viên: BS. Dư Quốc Minh Quân – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy    



   

 7. Harlequin ở bệnh nhân VA-ECMO   

 Harlequin in VA-ECMO  

 Báo cáo viên: BSCKII. Hà Sơn Bình – Bệnh viện Đà Nẵng   

   

 CHỦ ĐỀ 9: CÁC CẤP CỨU KHÁC  

 TOPIC 9: OTHER EMERGENCIES  

 1. Cấp cứu Sốc nhiệt   

 Heat Stroke (sunstroke) Management  

 Báo cáo viên: PGS. TS. Mai Xuân Hiên – Bệnh viện 103  

   

 2. Ca lâm sàng: Phản vệ hay ngộ độc thuốc tê?  

 Case study: Local anesthesia anaphylaxis or toxicity?  

 Báo cáo viên: khoa ICU Bệnh viện Bạch Mai  

 3. Ghép gan trong điều trị đợt suy gan cấp ở bệnh nhân suy gan mạn tính - Ghép gan từ 

người cho sống 

 

 Báo cáo viên: TS.BS Thành - Bệnh viện TƯQĐ 108  

   

 CHỦ ĐỀ 10: THẬN – LỌC MÁU  

 TOPIC 10 – KIDNEY – HEMODIALYSIS  

 1. Hội chứng tim –Thận   

 Cardiorenal syndrome  

 Báo cáo viên: TS. BS. Huỳnh Văn Ân – Bệnh viện Nhân dân Gia Định  

   

 2. Hội chứng tiêu cơ vân (Rhabdomyolysis) 

Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Gia Bình – Bệnh viện Bạch Mai 

 

 

 3. Cập nhật về Plasmapheresis  

 Báo cáo viên: TS. Trần Minh Giang – Bệnh viện ĐK Tâm Anh TP HCM  

   

 CHỦ ĐỀ 11: CẤP CỨU TIM MẠCH  

 TOPIC 11: CARDIAC EMERGENCIES  

 1. Cập nhật những điểm thiết yếu trong thực hành xử trí cấp cứu và hồi sức tích cực 

bệnh tim mạch 

 

 Update the essential points in clinical practices for emergency management and 

intensive care of cardiovascular diseases 

 

 Báo cáo viên: PGS. TS. Tạ Mạnh Cường – Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai  

   

 2. Điều trị nội khoa tối ưu trong suy tim cấp  

 Optimal medical management in AHF  

 Báo cáo viên: TS. BS. Khổng Nam Hương - Viên Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai    

   

 3. Chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân hồi sức (Đồng thuận năm 2019 

của Hội nhịp học Mỹ/ Châu Âu) 

 



 2019 Consensus of American and European Heart Rhythm Association on diagnostic 

and management of arrhythmias on critically ill patients 

 

 Báo cáo viên: TS. BS  Đặng Việt Đức – Viện Tim mạch, Bệnh viện TƯQĐ 108  

   

 4. Cập nhật về tái tưới máu trong nhồi máu phổi 

Update on reperfusion in acute pulmonary infarction 

 

 Báo cáo viên: BS. Nguyễn Thị Thu Hương – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

   

 CHỦ ĐỀ 12: DƯỢC LÂM SÀNG – VI SINH LÂM SÀNG  

 TOPIC 12: CLINICAL PHARMACY & CLINICAL MICROBIOLOGY  

 1. Ứng dụng kết quả vi sinh trong sử dụng colistin trên thực hành lâm sàng  

 Báo cáo viên: TS. Phạm Hồng Nhung, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai  

   

 2. Giá trị lâm sàng của nhiễm nấm Candida niệu  

 Báo cáo viên: TS. BS. Nguyễn Phú Lan Hương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí 

Minh 

 

   

 3. Phân tầng nguy cơ nhiễm khuẩn huyết do Enterobacteriaceae đa kháng: từ lý thuyết 

đến thực hành lâm sàng 

 

 Báo cáo viên: TS. Vũ Đình Hòa, Trung tâm DI & ADR Quốc gia, trường Đại học Dược 

Hà Nội 

 

   

 4. Tối ưu chế độ liều của amikacin trong điều trị nhiễm khuẩn nặng tại ICU thông qua 

giám sát nồng độ thuốc trong máu 

 

 Báo cáo viên: ThS. DS. Đỗ Thị Hồng Gấm, Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai   

   

 5. Theo dõi nồng độ vancomycin theo đồng thuận IDSA 2020 tại bệnh viện Đại học Y 

Dược TP Hồ Chí Minh 

 

 Báo cáo viên: PGS. TS. Đặng Nguyễn Đoan Trang, Khoa Dược, Bệnh viện ĐH Y Dược 

TP Hồ Chí Minh 

 

   

 6. Theo dõi nồng độ voriconazol trong điều trị nhiễm nấm phổi do Aspergillus trên bệnh 

nhân xơ gan: ca lâm sàng và tổng quan y văn 

 

 Báo cáo viên: Ths. DS. Dương Thanh Hải, Khoa Dược, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times 

City, Hà nội 

 

   

 7. Hỗ trợ của Dược lâm sàng và Công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của 

Bác sĩ ICU 

 

 Báo cáo viên: Ths. DS. Nguyễn Duy Tám, Khoa Dược, Bệnh viện TƯQĐ 108  

   

 CHỦ ĐỀ 13: DINH DƯỠNG LÂM SÀNG   

 TOPIC 13: CLINICAL NUTRITION 

 

 

 1. Cập nhật dinh dưỡng tiêu hóa trong điều trị bệnh nhân nặng  

   



 2. Dinh dưỡng trong nhiễm khuẩn nặng  

   

 3. Ca lâm sàng  

   

 4. Nghiên cứu giá trị tiên lượng của thang điểm mNUTRIC score ở bệnh nhân nhiễm 

khuẩn huyết 

 

 Báo cáo viên: ThS. BSNT. Nguyễn Hồng Tốt – Trung tâm hồi sức tích cực - Bệnh viện 

TƯQĐ 108 

 

 


